
1

Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1 CC12 Đặng Quỳnh Châu 29/12/1991 Kinh
Đội 7, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học

Kế toán; Ngôn ngữ
Anh

2 CC49 Nguyễn Chí Hùng 17/9/1991 Kinh
Tổ dân phố An Phú, thị trấn Chúc Sơn, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại học Quản trị kinh doanh

3 CC52 Phạm Đức Huy 09/02/1998 Kinh
Bản Lè, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Quản trị kinh doanh

Đại học Kế toán

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

CC93

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Số báo
danh

Văn phòng Tỉnh uỷ: Vị trí Chuyên viên công tác văn phòng, Phòng Tổng hợp 1: 05 thí sinh

4 Mai Mạnh Phước 25/8/1996 Kinh
Số 25 Nguyễn Nhạc, phường Tân Lợi, thành

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đối tượng ưu
tiên

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Điện Biên năm 2023

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTD ngày          /3/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn



2

Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

Số báo
danh

Đối tượng ưu
tiên

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

5 CC118
Nguyễn Phan Phương
Thảo

11/12/2001 Kinh
Số nhà 43, tổ 3, Thị trấn Mường Chà, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản trị kinh doanh -
Tiếng Anh

II

1 CC01 Nguyễn Ngọc Anh 18/10/2001 Kinh
Số nhà 97, tổ 8 phường Thanh Trường, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

2 CC39 Trần Thanh Hằng 15/12/2000 Kinh
Số nhà 212, tổ 6, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

III

3.1

1 CC62 Mùa A Khánh 01/3/1999 Mông
Bản Lốm Hỏm, xã Mường Lầm, huyện Sông

Mã, tỉnh Sơn La
Đại học

Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà

nước
Người DTTS

2 CC126 Quàng Thị Thu 26/8/1999 Thái
Số nhà 17, tổ 1, phường Noong Bua, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

3.2

1 CC43 Khoàng Thị Hiền 07/8/1998 Thái
Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Đội 19 xã

Thanh Hưng, huyện Điện Biên,  tỉnh Điện
Biên

Đại học Công tác xã hội Người DTTS

2 CC47 Nguyễn Thị Minh Hòa 29/9/1999 Kinh
Thôn Đông Biên 2, xã Thanh An, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản trị nhân lực

Vị trí: Chuyên viên công tác văn phòng thuộc Văn phòng Thành uỷ: 04 thí sinh

Tỉnh đoàn Điện Biên: Vị trí Chuyên viên công tác Đoàn Thanh niên: 02 thí sinh

Thành uỷ Điện Biên Phủ

Vị trí: Chuyên viên công tác Đoàn Thanh niên thuộc Thành đoàn: 02 thí sinh
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

Số báo
danh

Đối tượng ưu
tiên

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

3 CC133 Bùi Vũ Đoan Trang 31/3/1998 Kinh
Số nhà 93, tổ 4, thị trấn Mường Chà, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học; Thạc

sĩ

Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà

nước

4 CC147 Trần Thị Yến 10/3/1987 Kinh
Số nhà 61, tổ 14, phường Him Lam, thành phố

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Hành chính học

Trong danh sách này có 13 thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2./.
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

I

1 CC02 Lê Việt Anh 19/02/1999 Kinh
Số 97, tổ 13, phường Mường Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

2 CC89 Điêu Hoàng Khánh Như 08/3/2001 Thái
Số nhà 99A, tổ 12, phường Mường Thanh,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Luật Người DTTS

II

1 CC94 Trần Duy Phương 28/01/1998 Kinh
Số nhà 888, đường 18, tổ 1, phường Noong
Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện

Biên
Đại học Bác sĩ y khoa

III

3.1

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Sở Khoa học và Công nghệ: Vị trí Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng sở: 02 thí sinh

Sở Y tế: Vị trí Quản lý công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình: 01 thí sinh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vị trí: Thanh tra, Thanh tra Sở: 02 thí sinh

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiên

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức khối Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2023

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTD ngày     /3/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiênSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh

1 CC29 Trần Văn Đức 02/01/1996 Kinh
Thôn Nhật Chiêu 3 Trại, xã Liên Châu,

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Đại học

Kinh tế nông
nghiệp

2 CC105 Vừ A Sình 06/8/1995 Mông
Thôn Đề Bâu, xã Trung Thu, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Trồng trọt Người DTTS

3.2

1 CC04 Nguyễn Thị Tú Anh 05/3/2001 Kinh
Số nhà 113, tổ 4, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

2 CC14 Ma A Chơ 03/3/1996 Mông
Bản Huổi Hâu, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

3 CC31 Quàng Văn En 16/10/1992 Thái
Bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài nguyên
thiên nhiên

Người DTTS

4 CC48 Đào Việt Hoàng 28/02/2001 Kinh
Kiot 4A chợ Nam Thanh, tổ 6, thành phố

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài nguyên
rừng

5 CC67 Giàng A Lầu 20/3/1995 Mông
Bản Púng Báng, xã Tìa Dình, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài nguyên
rừng

Người DTTS

6 CC79 Lý Văn Nam 20/8/1995 Thổ
Bản Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

Vị trí: Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm: 11 thí sinh
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiênSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh

7 CC87 Vàng Ái Nhi 01/6/2000 Mông
Tổ 4, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

8 CC114 Hồ Thị Tỉnh 03/4/1999 Mông
Bản Trung Dình, xã Huổi Lèng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

9 CC119 Phùng Thị Thảo 21/8/1996 Kinh
Tổ 4, phường Nam Thanh, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

10 CC144 Giàng Thị Vinh 14/10/2001 Mông
Bản Háng Chua, xã Ta Ma, huyện Tuần

Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

11 CC145 Chang Cà Xá 15/10/1996 Hà Nhì
Bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường

Nhé, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài nguyên
rừng

Người DTTS

3.3

1 CC111 Sòi Văn Tiền 13/11/1994 Thái
Bản Phăng 1, xã Mường Phăng, thành phố

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Nông học Người DTTS

2 CC134 Trần Thị Trang 02/9/1991 Kinh
Thôn Tân Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Khoa học cây trồng

Vị trí: Kiểm dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 02 thí sinh
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiênSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh

IV

4.1

1 CC37 Phạm Việt Hà 19/02/2001 Kinh
Tổ 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính - Ngân
hàng

2 CC44 Phùng Thị Hiền 03/9/1995 Kinh
Số nhà 50, tổ 5, phường Noong Bua, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính - Ngân
hàng

3 CC120 Hà Vũ Phương Thảo 06/7/2000 Kinh
Thôn Thanh Bình B, xã Thanh Luông, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính ngân
hàng

4 CC121 Nguyễn Phan Hương Thảo 11/12/2001 Kinh
Số nhà 43, tổ 3, thị trấn Mường Chà, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính - Ngân
hàng

4.2

1 CC32 Chá A Gâu 25/11/1994 Mông
Bản Huổi Un, xã Mường Pồn, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý nhà nước Người DTTS

2 CC54 Lê Đăng Huy 25/02/2001 Kinh
Tổ 6, phường Nam Thanh, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

Sở Nội vụ

Vị trí: Quản lý nhân sự và đội ngũ, Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ: 04 thí sinh

Vị trí: Quản lý cán bộ, công chức cấp xã, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên: 08 thí sinh
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiênSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh

3 CC61 Nguyễn Trung Kiên 26/4/1998 Thái
Số nhà 42, tổ 7, phường Mường Thanh,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý nhà nước Người DTTS

4 CC80 Quàng Thị Ngân 15/7/1997 Thái
Khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần

Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

5 CC99 Lý Thị Như Quỳnh 09/9/1996 Tày
Số nhà 157, tổ 10, phường Nam Thanh,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

6 CC104 Lầu A Sềnh 13/8/2000 Mông
Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

7 CC122 Đỗ Thanh Thảo 27/11/2000 Kinh
Số nhà 45, tổ 11, phường Mường Thanh,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

8 CC129 Lò Thị Thuỷ 26/6/1997 Thái
Tổ 23, phường Him Lam, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý nhà nước Người DTTS

B

I

1.1

UBND thị xã Mường Lay

Vị trí: Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 thí sinh

UBND CẤP HUYỆN
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiênSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh

1 CC75 Lý Thị Mai 02/3/1999 Mông
Bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý đất đai Người DTTS

2 CC91 Giàng A Phong 01/3/1997 Mông
Bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý đất đai Người DTTS

3 CC136 Kim Thị Thu Trang 23/8/1992 Kinh
Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố

Hà Nội
Thạc sĩ Quản lý đất đai

1.2

1 CC116 Lò Văn Thanh 16/10/1999 Thái
Bản Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản trị văn phòng Người DTTS

1.3

1 CC69 Trần Bảo Linh 20/6/2000 Kinh Tổ 6, phường Na Lay, thị xã Mường Lay Đại học Dược học

II

2.1 Vị trí: Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND huyện Điện Biên: 04 thí sinh

Vị trí: Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Văn phòng UBND và HĐND thị xã Mường Lay: 01 thí sinh

Vị trí: Quản lý dược, mỹ phẩm, Phòng Y tế: 01 thí sinh

UBND huyện Điện Biên
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiênSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh

1 CC63 Mai Xuân Khánh 26/3/1995 Kinh
Số nhà 368, tổ 5, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Kinh tế

2 CC95 Cà Thị Phương 19/4/1998 Thái
Số nhà 23, bản Mớ, phường Thanh Trường,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Luật Kinh tế Người DTTS

3 CC123 Đặng Phương Thảo 03/11/1999 Kinh
Thôn C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

4 CC131 Hoàng Thị Minh Thư 26/6/1999 Tày Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Đại học Luật Người DTTS

2.2

1 CC28 Vừ A Đông 03/02/1998 Mông
Bản Huổi Hịa, xã Xa Dung, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

2 CC40 Lò Thị Thu Hằng 08/3/1998 Thái
Số nhà 48, bản Hoong En, phường Nam

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện
Biên

Đại học Luật Người DTTS

3 CC96 Cà Thị Quyên 28/02/1997 Thái
Bản Co My, xã Thanh Chăn, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

Vị trí: Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Văn phòng HĐND và UBND huyện Điện Biên: 06 thí sinh



11

Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiênSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh

4 CC97 Lò Thanh Quyên 28/8/2000 Thái
Bản Pá Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

5 CC112 Quàng Văn Tiến 01/11/2000 Kháng
Bản Nà Đắng, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

6 CC149 Nguyễn Hải Yến 24/5/1998 Kinh
Số nhà 193, tổ 4, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

2.3

1 CC124 Lò Văn Thân 24/5/1999 Thái
Bản Hẹ I, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật kinh tế Người DTTS

III

1 CC64 Nguyễn Đăng Khôi 10/9/1999 Kinh
Khối Tân Thuỷ, thị trấn Tuần Giáo, huyện

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý xây dựng

IV

1 CC05 Quách Thế Anh 05/6/1992 Kinh
Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật

2 CC23 Vừ Thị Dụa 14/5/2000 Mông
Bản Ma Lù Thàng 2, xã Huổi Lèng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

Vị trí: Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 thí sinh

UBND huyện Tuần Giáo: Vị trí Quản lý xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 thí sinh

UBND huyện Mường Nhé: Vị trí Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND huyện Mường Nhé: 05 thí sinh
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiênSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc
Số báo
danh

3 CC25 Vàng Thị Yến Duyên 09/7/2000 Mông
Bản Nậm Chim I, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm

Pồ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

4 CC74 Sùng A Lử 14/10/1998 Mông
Bản Phình Cứ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

5 CC85 Cháng Thị Nhánh 12/3/2001 Mông
Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm

Pồ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

Trong danh sách này có 52 thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2./.
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